
UBND TiNH BiNH DIJONG 	CONG HOA xA 11121 CHU NGHIAlyT NAM 
TRU'ONG DAI HOC THU DAU MOT 	Boc lap — Tir do — Hanh phike 

S6: ,10 /TB-DHTDM 	Binh Dtrung, ngay 23 thang 3 nam 2021 

THONG BAO 
Xet h9c 134 vao d4i h9c chinh quy nam 2021 

I. THONG TIN CHUNG 
1. Hinh thin xet h9c b# (co 02 hinh fik): 
+ Hinh thirc 1: Xet diem trung binh chung 3 h9c ky (HK1, HK2 lop 11 va HK1 lOp 
12) theo to hop mon; 

+ Hinh thirc 2: Xet diem trung binh cac mon (diem tong ket ca nam) nam lop 12 theo 
to hop mon. 

2. DtSi tuvng tuyen sinh: 
+ Thi sinh da tot nghiep THPT hoac tuang &rang tir nam 2020 tra ve truck (khong 
giai han nam tot nghiep THPT); 
+ Thi sinh dang h9c lop 12 cac tnremg TIIPT hoac tucmg &rang. 
3. Dieu ki?n trung tuyen: T6t nghiep THPT hoac tuang duang 

4. Pham vi tuyen sinh: Tuyen sinh trong ca nuac. 
5. Chi tieu: 60% tong chi tieu cua tong nganh. 
6. Ngulfr'ng dam boo chit luvng dlu vao (Diem sin): 
- T6ng diem dm 3 mon trong to hop xet tuyen cong voi diem tru tien (neu co) dot tir 
15 diem tro len. 
- Rieng d6i voi cac nganh: Gido duc Tieu h9c, Giao duc Mam non, Su pham Ngfr van 
va nganh Su pham Lich sir yeu c'au phai có h9c hrc nam lop 12 xep loai gioi hoac diem 
trung binh xet tot nghiep THPT tir 8,0 ter len. D6i voi nganh con lai khong yeu cAu 
h9c hrc. 

7. Che do cong diem um tien: Thgc hien cong diem khu vi,rc tru lien va diem d6i 
Wang tru tien vao phucmg thdc xet hoc ba, mdc diem cu the nhu sau: 

- KV1 (0,75 diem); KV2-NT (0,5 diem); KV2 (0,25 diem); KV3 (khong dugc cong 
diem) 
- D6i Wang tru tien 01 — 04 (2 diem); D6i tugng uu tien 05 — 07 (1 diem); 

8. Nguyen tic xet tuyen: Sau khi ket thitc thOi gian nhan h6 sci, Tnrerng dai hoc Thu 
Dau M6t se tien hanh xet tuyen. Diem trung tuyen dugc xet theo timg nganh, xet ket 
qua tir cao xu6ng cho den khi du chi tieu. Diem trung tuyen la tong diem dm 3 mon 
trong to hop xet tuyen cong voi diem uu tien (neu co) theo thang diem 30, khong 
nhan he s6. Diem dugc lam tree den hai chit s6 thap phan. 



9. Cac to hop co mon thi !Ong 4u: 

Stt Nginh 
Ma to hqp 

mon 
Mon thi nang khieu 

1 Gido duc Mam non 
MOO, M05, 
M07, Mll 

Hat - maa; doc ice chuyen an 
cam 
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Kin trac, M5/ thuat, ThiAt kA DO' 
hoa, Quy hoach yang va Do thi, 
Quan 1 ,  do thi, Truyen thong da 
phuang tien 

VOO, VO1 Ve tinh vat (ye bang viet chi) 

3 Am nhac 
M05, M07, 
M11, M03 

Hat, tham am, fiat tau 

- D6i voi nganh c6 ma to hop co mon nang khi6u, thi sinh lira chon 1 trong 2 hinh 
thirc: 
+ Hinh thirc 1-: Du thi nang Ichi6u tai Tnrong Dai hoc Thu DA.0 M6t. 
* Th6i gian thi: Sau ky thi tot nghi0 THPT nam 2021 (truemg se c6 thong bao cu 
th6) 
+ Hinh thirc 2: Du thi nang khiL tai cac tnromg dai h9c lchac, lay k6t qua n6p ve 
Tnr6ng Dai h9c Thu Dau M6t 
10. Throng dan cach tinh diem: 
- Hinh thirc 1: CO tong diem trung binh chung 3 hoc kS,  (HK 1 lop 11, HI( 2 lop 11 
va HK 1 lap 12) dm 3 mon trong to hop xet tuyen cong vai diem Lru tien (neu co) 
dat tir 15 diem tro• len. 
Vi du:  

TO HQP: A00 
Diem mon: Toil' Diem mon: 1,17 Diem mon: Ma 

HK 1 
lOp 11 

HK 2 
lap 11 

HK 1 
lop 12 

HK 1 
lop 11 

UK 2 
lop 11 

HK 1 
lop 12 

FIX 1 
lop 11 

11K 2 
lop 11 

HK. 1 
lOp 12 

6.5 6.8 6.3 6.5 6.7 6.3 6.5 6.4 6.3 
(6.5 + 6.8 + 6.3)/3 = 6.53 (6.5 + 6.7 + 6.3)/3 = 6.5 (6.5 + 6.4 + 6.3)/3 = 6.4 

Diem trung binh: 6.53 Diem trung binh: 6.5Die .x m trung binh: 6.4 
Tong diem A00 (DTB_Toan + DTB_LSi + DTB_HOa) = 19.43 + (diem IiT) 

+ Diem trung binh tong mon ducic lam ton d6n hai chit ,s6.thap phan. Ne'u chit s6 
thap phan 	minh 1)6 di nho‘han 5 thi git nguyen cac so gan nhat, can neu > 5 thi 
Ong them mot chit so gan nhat. 
- Hinh filth 2: CO tong di6m trung binh cac mon (di'e'm ca nam) ram lop 12 dm 3 
mon trong to hop xet tuyen cong ved diem tru tier' (neu co) dat tir 15 diem trer len. 
Vi du:  

TO HQP A00 

Diem trung binh cac mon Toan Ly Him Tong diem 
(diem ca nam) nam lay 12 theo to hop mon 6.7 8.7 7.0 22.4 

Tfing diem A00 = 22.4 + (diem UT) 
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*Ghi 	Cung met lac thi sinh vira có the clang ky ca hinh thirc 1 va hinh thUc 2 
11. 119c phi: Hoc phi &roc thu theo quy dinh cila Nha nu& d6i vai Trung Dai h9c 
cong lap, mirc du kien cu the: 

KHOI NGANH MITC HOC PHI DV MEN 

KhtSi nganh Khoa h9c to nhien, kji thuat, cong ngh" 429.000 dong/ tin chi 

Klufii nganh Khoa hoc Khoa h9c xa hi)i, kinh t& Luat 359.000 c:16ng/ tin chi 

KW(Si nganh Six pham Khong thu hoc phi 

II. THOI GIAN VA THU TUC NOP HO SO 
1. Thai gian bit ciAu nop hO DKXT: Tir ngay 01/04/2021 
2. Tiled gian ket thtic nop hO DKXT: Dix kien den ngay 10/08/2021 
3. Thai gian cong bo ket qua trung tuyen: Du kien-ngay 20/08/2021 
4. SO ltryng nguy0 vong 	Mizii met hinh thuc thi sinh duoc clang 1c5T 02 
nguyen vong va xep theo thtir to tru tien tir cao xuong thdp. 
5. Hinh thirc n(ip hO 	Lua ch9n met trong hai hinh tilde sau 
+ Hinh thirc 1: Nep h6 sa bang phieu (Theo luau phieu cua DH Thu Dau Met) 
+ Hinh thirc 2: Dang 14T online: http://dkxt.tdmu.edu.vn  
6. HO so' DKXT bao gOnt: 
+ Neu nOp Wang phieu 

+ Neu clang 14 online: Khong can nep h6 so 
- ChUng minh nhan dan: 01 ban photocopy (khong can cong chfing). 

en (Theo mdu 	Tru6ng dai hoc Thu Dau Met); 
W.41Hcic 

- Phieu dang 14,  xet tuyen  

* Ltru Sr: Thi sinh chua can nep hoc ba va bang tot nghiep THPT, nett thi si 
tuyen lac nhap h9c Tr-116n mai yeu cau nop va doi chieu sau. TruZyng se to c 
hoc neu thi sinh ke khai thong tin trong phieu DKXT khong dung va chua tot nghiep 
THPT. 
7. Cach thtit nop 114 	Thi sinh lua chon met trong ba cach thirc sau: 
+ Cach 1: Nep truc tie') tai Trung tam Tuyen sinh, Tnxerng dai h9c Thit Dau Met 
+ Cach 2: Nep qua duimg buu diem Tai mdu phieu, ghi day du thong tin vao phieu, 
kern theo 01 ban photocopy CMND,b6 vao 1 bi thu gin ve dia chi: "Trung tam Tuyen 
sinh - Truong Dai h9c Thu Dau Met. Dia chi: SO 6, dix6ng Tran Van On, p. Phu H6a, 
TP. Thu Dau Met, tinh Binh Duong. Dien thoai: 0274.3835.677" 
+ Cach 3: Dang 14 online tai dia chi: http://dkxt.tdmu.edu.vn  
8. I4 phi: 
- Le phi thi 'tang khieu: 300.000 d6ng/1 h6 sa 
- 14 phi xet tuyen: 30.000 d6ng/1 nguyen vong (nganh). 
Thi sinh c6 the nep le phi bang met trong ba hinh thirc sau day:.  
+ Cach 1: Nei) le phi bang cach chuyen tin vao tai khoan cua tru?mg voi thong tin: 
- SO tai khoin: 65010000465078 tai Ngan hang BIDV chi nhanh Binh Ducmg 
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KT HItU TRUbNG 

TRUCINC 

:171-RutiN /*/ 	G 
DAI HQC 

M DAU M 

A cye(;og•A  gyto.  

- Ten chil tai khoan : Truemg Dai h9c Thu Wu Mot 
- Ni dung nap tien: TS2021 — [So CMND cua thi sinh] (Vd: TS2021 - 28123456) 

+ Cach 2: N(3p le phi true tiep tai Trung tam Tuyen sinh, TruCmg Dai h9c Thu D'au 
MOt 
+ Cach 3: Nap qua di.thng bum dien ve cho truZmg theo clia chi phia clued 
Ltru y: Sau khi hoan thanh ding kyT, thi sinh phai n"Op le phi thi nguyen \Tong DKXT 
mai dugc xem la hop le. 

III. CAC NGANH TUYEN SINH (xem bang phy lyc Binh kern) 

Dia chi lien he va Op ho so': 
Trung tam Tuyen sinh - Truirng D4i hoc ThU Wu Met. 

Dia chi: S6 6 Tran Van On, phuong Phu flea, TP. Thu Dau MOt, Binh Ducmg. 
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn  Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn  

Dien tho#i: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 — 0274.3844341 
Fanpage: www.facebook.comituyensinhTDMU - Hotline: 0911.022.322 

UBND tinh Binh Dirong; 
- Chu tich HOi Sing trtrang; 
- Hieu truang va Cdc Pho H*J. truang; 
- Cdc dam vi trvc thuOc; 
- Website TnRmg; 
- Luu: VT, DTDH, TTTS. 
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UBND 
	

CONG 1-16A X.7%. HQ! CHU' NGBIA VItT NAM 
TRUONG 	 MOT 	DOc lap - Tkr do -114nh phtic  

DANH SACH 
CAC NG 	ET HOC BA VAO DAI HOC CHINH QUY NAM 2021 

(Kern theo Thong ha° so 19 /TB-DITTDM, ngay 20 thong 3 nom 2021 
cita Hieu truang Truang dal hoc Thu Dciu MOO 

I. CAC NGANH DAO TAO BANG TIENG VIET 

Stt Ten nganh 
Ma 

nganh 
Ma to hqp xet tuyen Chi tieu 

1 Quart tri Kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 350 

2 Ke toan 7340301 A00, A01, DO1 250 

3 Logistics va Quan 13% chuit'i cung irng 7510605 A00, A01, DO1 100 

4 Tai chinh - Ngan hang 7340201 A00, A01, DO1  250 

5 Quail 1)% Cong nghiep 7510601 A00, A01, C01 100 

6 Du lich 7810101 D01, D14, D15 120 

7 Cong nghe Thong tin 7480201 A00 , A01, CO1 112 

8 KS thuat Phan mem 7480103 A00, A01, CO1 69 

9 He th6ng Thong tin 7480104 A00, A01, CO1 36 

10 Ky" thuat Dien 7520201 A00, A01, CO1 150 

11 KS thuat Dieu khien va tv dOng Ma 7520216 A00, A01, CO1 60 

12 KS thuat Ca lien tir 7520114 A00, A01, C01 60 

13 Cong nghe IcS thuat 8 to 7510205 A00, A01, DOI 100 

14 KS,  thuat dien tir - vien thong 7520207 A00, A01, CO1 50 

15 Tri tue nhan tao va khoa h9c da lieu 7480205 A00, A01, CO1 30 

16 KS thuat Xay dung 7580201 A00, A01, C01 100 

17 Kien tile 7580101 VOO, V01, A00 100 

18 KS nghe go (Cong nghe Che bien Lam san) 7549001 A00, A01, BOO, DO1 60 

19 Quy hoach Viing va DO thi 7580105 VOO, D01, A00 50 

20 Quail IS,  Do thi 7580107 VOO, D01, A00 50 

21 Thiet Ice D6 h9a 7210403 V00, V01, A00, DO1 100 

22 Am nhac 7210405 M05, M07, Mll 30 

23 MS thuat img dung (MS,  thuat) 7210407 D01, VOO, V01, V05 30 

24 Van hoa hoc 7229040 C14, COO, DO1 50 

25 Truyen thong da phuang tien 7320104 COO, D01, D09, VO1 50 

26 Cong tac Xa hOi 7760101 COO, D01, C19 50 

27 Nem ngir Anh 7220201 DO1, A01, D15 270 

28 Ngon ngir Trung Que)c 7220204 D01, D04, A01 270 

29 Nen nga Han Que)c 7220210 DO1, A01, D15 50 

30 Lust 7380101 C14 , COO, DO1 300 

31 Quan Iji Nha nu& 7310205 C14, COO, DO1 130 

32 Chinh tri hoc 7310201 C14, COO, D01, C19 50 
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33 Quan ly DAt dai 7850103 A00, DO1, BOO, B08 60 

34 Quan ly Tai nguyen va Moi trubmg 7850101 A00, DO1, BOO, B08 80 

35 Quan 11"' qu6c to 7310206 A00, COO, DOI 50 
36 Ky thuat M6i truang 7520320 A00, D01, BOO, B08 50 
37 I-16a h9c 7440112 A00, BOO, D07 80 

38 Cong ngh' Sinh h9c 7420201 A00, D01, BOO, B08 50 

39 Cong ngN Tillie phim 7540101 A00, A02, BOO, B08 100 

40 Dam bao chit luctig va an town thlrc phAm 7540106 A00, A02, BOO, B08 50 

41 Dinh &rang 7720401 A00, DO1, BOO 50 
42 Tam ly h9c 7310401 COO, DO1, C14, B08 60 
43 Gido dpc h9c 7140101 COO, D01, C14 30 

44 Gido dpc MAIn non 7140201 MOO, M05, MO7, M11 50 

45 Gido duc TiL h9c 7140202 A00, COO, DO1 100 

46 Six pham NO Van 7140217 C00,- D01, D14 50 

47 Su pham Lich sir 7140218 COO, DOI, C14 20 

48 Toan h9c 7460101 A00, A01, D07 50 

II. CAC NGANH DAO TAO THEO CHUAN KIEM DINH QUOC TE BANG 
TIENG ANH 

Stt Ten nginh MA nganh -, 	A 	, 	A Ma to h9v xet tuyen Chi Weil 
1 Business Administration 7340101E A00, A01, DO1 50 

2 Software Engineering 7480103E A00, A01, CO1 50 

3 Chemistry 7440112E A00, BOO, D07 50 

4 Electrical and Electronic Engineering 7520201E A00, A01, CO1 50 

- D6i vai cac nganh dao tao bang tie'ng Anh, thi sinh phai dat chuAn rang Ikrc ngoai ngir thi thiL 
bac 3 theo Khung nang lkic ngoai ngil 6 bac dung cho V* Nam hoac Wong throng. 
- Sau khi tiling tuye'n, thi sinh n6p b6 sung giAy chi:mg nhan dat chuAn nang Ikrc ngoai nil hoac 
tham gia ky thi ki&n tra nang lkrc ngoai ngir do Truong Dai h9c Thu Diu M6t to chirc. 

BANG MA TO HQ? 

MA Ten mon to hop 

A00 Toan, Vat Ii, Floa h9c 
A01 Toan, Vat 11, Ti6ng Anh 
A02 Toan, Vat 11, Sinh hoc 
A07 Toan, Lich sir, Dia li 
BOO Than, I-19a h9c, Sinh hoc 
B08 Than, Sinh hoc, Tieng Anh 
COO NO van, Lich sir, Dia li 
CO1 NO van, Toan, Vat li 
C14 Ngu van, Than, Gido duc cong dan 
C19 NO van, Lich sir, Gido duc cong dan 
001 NO van, Toan, Tieng Anh 
004 NO van, Toan, Ti6ng Trung 

MA Ten mon to hop 

DO7 Toan, I-19a h9c, Tieng Anh 
D09 Toan, Lich sir, Tieng Anh 
D14 Ngfr van, Lich sir, Tieng Anh 
D15 Ngfr van, Dia li, Ti6ng Anh 
MOO Ngil van, Than, Nang khieu , 
M05 NO van, Lich sir, Nang khieu 
M07 NO van, Dia li, Nang khieu 
Mll Ngfr van, Tieng Anh, Nang khieu 
VO0 Toan, Vat li, Nang khieu 
VO1 Toan, NO van, Nang khieu 
VO5 Ngfr van, Vat li, Nang khieu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

C. Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
.........................Ngày.........tháng.......năm 2021

           CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 01

Số phiếu:

MÃ TRƯỜNG: TDM PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ NĂM 2021

(DÀNH CHO HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM TRUNG BÌNH 3 HỌC KỲ)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...............................................................................................................................................Giới tính...............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)                                                                

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)............................................................                                           b) Dân tộc...............................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi số vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Học lực năm lớp 12....................c) Hạnh kiểm năm lớp 12.................

8. Đối tượng ưu tiên: (Khoanh tròn)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  9. Khu vực ưu tiên: (Khoanh tròn)   KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.......................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

    Năm lớp 10......................................................................................................................................................

    Năm lớp 11......................................................................................................................................................

    Năm lớp 12......................................................................................................................................................

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên)

Mã tỉnh (Tp)

[ƯT 1] NGÀNH:...........................................................................................................................................................................................................MÃ NGÀNH:..............................................................................MÃ TỔ HỢP:....................................

ĐIỂM MÔN:............................................................................................

HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12 HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12 HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12

(HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3.

Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(1)
(HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3. (HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3.

TỔNG ĐIỂM [(1)+(2)+(3)] =

Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(2) Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(3)

ĐIỂM MÔN:............................................................................................ ĐIỂM MÔN:............................................................................................

[ƯT 2] NGÀNH:...........................................................................................................................................................................................................MÃ NGÀNH:..............................................................................MÃ TỔ HỢP:....................................

ĐIỂM MÔN:............................................................................................

HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12 HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12 HK 1 LỚP 11 HK 2 LỚP 11 HK 1 LỚP 12

(HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3.

Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(1)
(HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3. (HK 1 lớp 11+HK2 lớp 11+HK1 lớp 12)/3.

TỔNG ĐIỂM [(1)+(2)+(3)] =

Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(2) Điểm trung bình 3 học kỳ:................................................(3)

ĐIỂM MÔN:............................................................................................ ĐIỂM MÔN:............................................................................................



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

C. Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
.........................Ngày.........tháng.......năm 2021

           CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 02

Số phiếu:

MÃ TRƯỜNG: TDM

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ NĂM 2021

(DÀNH CHO HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM CẢ NĂM LỚP 12)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...............................................................................................................................................Giới tính...............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)                                                                

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)............................................................                                           b) Dân tộc...............................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi số vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Học lực năm lớp 12....................c) Hạnh kiểm năm lớp 12.................

8. Đối tượng ưu tiên: (Khoanh tròn)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  9. Khu vực ưu tiên: (Khoanh tròn)   KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.......................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

    Năm lớp 10......................................................................................................................................................

    Năm lớp 11......................................................................................................................................................

    Năm lớp 12......................................................................................................................................................

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên)

Mã tỉnh (Tp)

Thứ tự Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Tên môn tổ hợp và điểm năm lớp 12

Tên môn 1........................Điểm..............

Tên môn 2........................Điểm..............

Tên môn 3........................Điểm..............

Tổng điểm
(Không tính điểm ưu tiên)

01

Tên môn 1........................Điểm..............

Tên môn 2........................Điểm..............

Tên môn 3........................Điểm..............

Tổng điểm
(Không tính điểm ưu tiên)

02


